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LỜI GIỚI THIỆU 

Từ ngày 1-7-2026, Thông tư 89/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực, đồng thời 

ban hành hệ thống biểu mẫu mới về hồ sơ khai thuế và quản lý thuế. Những thay 

đổi này khiến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người làm công tác kế toán cần cập 

nhật kịp thời để sử dụng đúng mẫu biểu trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa 

vụ thuế. 

Nhằm hỗ trợ việc tra cứu thuận tiện hơn, tài liệu “Trọn bộ Biểu mẫu Thông tư 

89/2026/TT-BTC về Hồ sơ khai thuế” tổng hợp các mẫu biểu được ban hành 

kèm theo Thông tư, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và tham khảo theo từng 

nhóm hồ sơ. Nội dung bao gồm các mẫu khai bổ sung, giải trình hồ sơ khai thuế, 

hồ sơ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN và nhiều loại thuế, hồ sơ khác theo quy định. 

Tài liệu được tổng hợp dựa trên Thông tư 89/2026/TT-BTC và các văn bản pháp 

luật có liên quan, nhằm cung cấp nguồn tham khảo thuận tiện cho doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh, kế toán và các cá nhân quan tâm đến việc cập nhật quy định thuế. 

Tài liệu mang tính chất tham khảo. Khi thực hiện kê khai thuế, người đọc nên đối 

chiếu với văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. 

  



3 
 

I. Hồ sơ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

1 01/TKN-CNKD  Thông báo doanh thu/Tờ khai thuế năm đối với hộ, 

cá nhân kinh doanh 

2 02/CNKD-TNCN-

QTT 

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với 

hộ, cá nhân kinh doanh 

3 01/XSBHDCMG-

CNKD  

Tờ khai thuế TNCN đối với hoạt động đại lý xổ số, 

bảo hiểm, bán hàng đa cấp 

4 01/BK-

XSBHDCMG  

Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh 

thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán 

hàng đa cấp 

5 01/TCKT Tờ khai thuế của tổ chức khai thay cá nhân hợp tác 

kinh doanh với tổ chức, cá nhân cho thuê bất động 

sản 

6 01/BK-KTHTKD  Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh 

II. Hồ sơ thuế thu nhập cá nhân 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

7 02/QTT-TNCN  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân 

cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

https://docs.google.com/document/d/1mKlya2i82epQY6MR4Uz2V_IxaOtSckrL/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wXi9gpAbc7ctum5s-0cN1_oCc2cVMtPj/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wXi9gpAbc7ctum5s-0cN1_oCc2cVMtPj/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LduvQ5mvaVcl9-GtHNRAIDjB8iKTkEvl/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LduvQ5mvaVcl9-GtHNRAIDjB8iKTkEvl/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HQjWUMiLZaIqcc2RRTUykKYRr26zyw8X/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HQjWUMiLZaIqcc2RRTUykKYRr26zyw8X/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o8L-lZoa7SAxr5AllvXiIfQGR6HpqsBs/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qzcRHuoO9sMK1PetBCdndfjorbgvBMAd/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pYEm5yBNiGpadCkAnM2yRvhnt9-fUTKz/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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8 05/KK-TNCN  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với tổ chức, 

cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công 

9 05-1/PBT-KK-

TNCN 

Bảng xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với 

thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng 

10 05/QTT-TNCN  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, 

cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 

11 05-1/BK-QTT-

TNCN 

Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu 

lũy tiến từng phần 

12 05-2/BK-QTT-

TNCN 

Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế 

suất toàn phần 

13 05-3/BK-QTT-

TNCN 

Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

14 02/KK-TNCN  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và 

cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

15 02-1/BK-QTT-

TNCN 

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

16 04/NNG-

TNCN 

Tờ khai thuế đối với cá nhân trực tiếp khai thuế thu nhập 

17 03/BĐS-

TNCN 

Tờ khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ 

chuyển nhượng bất động sản 

https://docs.google.com/document/d/1uK-sqFW2F6ZCIvAYU_90v9ayGKbxiJ5t/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u32XqiZ93jDkpEMNxgFkc946mmCvEmdO/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u32XqiZ93jDkpEMNxgFkc946mmCvEmdO/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IVrRODTXnXeK3RY6fWcJv0-JcMrseVqM/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FjveEKBXNKjsYoBJJs4YSsLAsmkt1KKN/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FjveEKBXNKjsYoBJJs4YSsLAsmkt1KKN/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j12q7uL-VDJKRvJBpZlo7feA9Sm6pk5i/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j12q7uL-VDJKRvJBpZlo7feA9Sm6pk5i/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GsrC02iZQmX3C69N1lds3OMidnP18I5G/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GsrC02iZQmX3C69N1lds3OMidnP18I5G/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jvXTTddY7FPkHORM3bvFK8yty-q8GIrh/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16nSod6RKXdTkQpK0PJ804njR000-wNWR/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16nSod6RKXdTkQpK0PJ804njR000-wNWR/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Hve2XkArrCuurxTIKoBekPfPrDd3sy5n/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Hve2XkArrCuurxTIKoBekPfPrDd3sy5n/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yVreDhZWHL3FJz7t_GudvKCwkxsatAof/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yVreDhZWHL3FJz7t_GudvKCwkxsatAof/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true


5 
 

18 06/TNCN  Tờ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu 

trừ thuế thu nhập của cá nhân cư trú và không cư trú 

19 06-1/BK-

TNCN 

Bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế 

20 06-2/BK-

TNCN 

Bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập từ nhận cổ phiếu 

thưởng, cổ phiếu ESOP trong năm tính thuế 

21 04/ĐTV-TNCN  Tờ khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu 

22 04-1/ĐTV-

TNCN 

Bảng kê chi tiết cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu đối 

với tổ chức khai thuế thay cho cá nhân 

23 08/UQ-QTT-

TNCN 

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

24 04/CNV-

TNCN 

Tờ khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn góp 

25 04-1/CNV-

TNCN 

Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn đối với tổ 

chức khai thuế thay cho cá nhân 

26 04/TKQT-

TNCN 

Tờ khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận chuyển nhượng 

biển số xe trúng đấu giá 

  

https://docs.google.com/document/d/19KfRKiB42ITeNupsp8lZleArZ-EkwigP/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19PdtEaWslXQUbqCpjai2AKkP6Xbhjfrx/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19PdtEaWslXQUbqCpjai2AKkP6Xbhjfrx/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cmAKSE6uX2SiVdZcuXL39-UKtRT6uiyh/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cmAKSE6uX2SiVdZcuXL39-UKtRT6uiyh/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vw_ybxV76jdkooh5AIgxMLIumSq5uR3m/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ntAudyoSLGgdn2bXzAtuCCu3xHBzwsk4/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ntAudyoSLGgdn2bXzAtuCCu3xHBzwsk4/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SV9iyY2TZJnkKOpLGR0C5lVcOLbqA0HI/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SV9iyY2TZJnkKOpLGR0C5lVcOLbqA0HI/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PRg_RqCs4EnCgXzxYZ890GwWrmHXeykY/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PRg_RqCs4EnCgXzxYZ890GwWrmHXeykY/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q0gjcVPYGvy27TScLsXeEa-3iMJZQFcg/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q0gjcVPYGvy27TScLsXeEa-3iMJZQFcg/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19saKT4CFXQAhczDqNtIbSzkGoyJcWspc/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19saKT4CFXQAhczDqNtIbSzkGoyJcWspc/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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III. Hồ sơ khai bổ sung và quản lý hồ sơ thuế 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

27 01/KHBS  Tờ khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

28 01-1/KHBS  Bản giải trình khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

29 01/VBGT  Văn bản giải trình hồ sơ khai thuế 

30 01/GHKT  Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

IV. Hồ sơ thuế giá trị gia tăng 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

31 01/GTGT  Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế 

theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

32 05/GTGT  Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế 

theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng 

33 02/GTGT  Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế 

theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư 

34 03/GTGT  Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế 

tác vàng bạc, đá quý tính thuế theo phương pháp trực tiếp 

trên giá trị gia tăng 

https://docs.google.com/document/d/1cPB26g6-YKyK5Zj6-w-wyfIeoQCD0PK6/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_ijiUgqf1K9Zc8x2kZTulHiOZUZERMxO/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hl440LQaMay-foB0KQQHqLl6msCuLtW9/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1n4bYNfM6oqWpRZt7-oNu8F6lme0AdK19/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17r_B81cBUz1AeurboN0dIzvNCPU40Li0/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RDX9kLHj1a0UndbLWS114nL5i7I2DnCg/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hnwwYGyNT2gGr3v7WHF_2eOeK6xM_Cta/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SzRZBKr-qB9StWq-k4yUSUAIPTKsghjq/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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35 04/GTGT  Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế 

theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu 

36 01/ĐK-

TĐKTT 

Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý 

V. Hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

37 01/TTĐB Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 

38 02/TNDN  Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản, tài sản khác theo từng lần phát sinh 

39 03/TNDN  Tờ khai quyết toán thuế TNDN áp dụng đối với phương pháp 

doanh thu - chi phí 

40 04/TNDN  Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên 

doanh thu 

41 05/TNDN  Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động chuyển 

nhượng vốn của DNNN 

42 06/TNDN  Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ 

doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn 

với BĐS 

43 07/TNDN  Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động chia lợi tức 

cho tổ chức đầu tư của Quỹ đầu tư chứng khoán 

https://docs.google.com/document/d/1Rtx76PZ_I0KnRcv5v-SQVUYp-VJRYWA9/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lnfXuOt7hKYqHC7IT_XCs2sZKUWZbBHF/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lnfXuOt7hKYqHC7IT_XCs2sZKUWZbBHF/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-9SaYkoefXl2PJY9yzWm0x8iJD9bmZ9e/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xRrO5PD7ybMWCLi_vNCAgNaSYTxzCUkZ/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1T_0Xlxbr7VOUHh2CkGB8ncsCXffRdUR3/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iz3NUNFdEKCcIKjXRBBg4IT3q3JQQ-oc/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10WytWmZ8caW1lPq1bRf3EL7jpMkazJcr/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oXLPinjaIEbXGTiGUZpVz5Ci3j3GEnD0/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NOy3mYDpWq0b3QzLcxUYXcNq74yAWcXL/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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VI. Thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

44 01/TAIN Tờ khai thuế tài nguyên, khai quyết toán thuế tài nguyên 

45 01-1/TAIN  Bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp đối với hoạt động 

sản xuất thủy điện 

46 01/TBVMT  Tờ khai thuế bảo vệ môi trường 

VII. Thuế sử dụng đất và tiền thuê đất 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

47 01/TK-

SDDPNN  

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối 

với hộ gia đình, cá nhân 

48 02/TK-

SDDPNN  

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối 

với tổ chức 

49 03/TKTH-

SDDPNN  

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

50 01/SDDNN  Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với 

tổ chức có đất chịu thuế 

51 02/SDDNN  Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với 

hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế 

https://docs.google.com/document/d/17joTBmDYGn2Z9PX27ycPXFk48HMBRkAj/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LRWWsYTcVPJkyDBpfNUIwpMdv3g6Q5yR/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VlnH18MvxXCOmFac7bMrtM83kdt0gsSe/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/194BvBO4k6Xnc05cjpA7Pv3QqgpX1Nu1m/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/194BvBO4k6Xnc05cjpA7Pv3QqgpX1Nu1m/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pBy-4JW9craNyLyWY8XqQ0i2v0arA_Dh/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pBy-4JW9craNyLyWY8XqQ0i2v0arA_Dh/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W3KGD23Rqyk45_cHGjUy1OL2jqkaEDMH/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W3KGD23Rqyk45_cHGjUy1OL2jqkaEDMH/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PdXLfTJ_igKvdouxuNu5_O-MUm0Cz-qH/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dVSs9PLUojmc89jKseE5pD5IYn6u8shx/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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52 03/SDDNN  Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với 

đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần 

53 01/TMĐN  Tờ khai tiền thuê đất áp dụng cho đối tượng chưa có 

quyết định, hợp đồng cho thuê đất của Nhà nước 

VIII. Phí, lệ phí và các khoản thu khác 

STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu 

54 01/PBVMT  Tờ khai phí bảo vệ môi trường 

55 01/PH  Tờ khai phí 

56 01/LP  Tờ khai lệ phí 

57 01/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ áp dụng đối với nhà, đất 

58 02/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ áp dụng đối với tàu thuyền và tài 

sản khác trừ nhà, đất 

59 01/QT-LNCL  Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại nộp ngân 

sách nhà nước 

60 01-1/QT-

LNCL  

Bảng phân bổ số lợi nhuận sau thuế còn lại phải nộp đối 

với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán 

61 01/CTLNĐC  Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà 

nước 

https://docs.google.com/document/d/11wOyhJr6TOEVsmWCvQU0-pPg7g4odHfM/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1B3m_Aw5NlOTBo0SqMSEadthcroX0OOfj/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1T2Tqq1S49MGBej6u5yZWq47X75S7O2Sm/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1essNF1UguKOWtBQ3-mfhedLYc-0fob9U/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uin3ZuPwngyzOO6BQL0_uP_zTuvOwSpi/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1N5hjGY-OUpELt2vDjdL2xTYTKMTboOBH/edit?usp=drive_link&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WIYJ5WqySVKEVjjbZiL9T5bPJ-MdpcLC/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w6rkMfhVYtO5YusVALJwukmZC5vNRiRh/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VdwxaNMS04crsau6jdaCtscI_f7JRNSb/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VdwxaNMS04crsau6jdaCtscI_f7JRNSb/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p3W8GoW4f5IuI-VarwcwQqEK-viofcrO/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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62 01/PHLPNG  Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại 

diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài thực hiện thu 

63 02/PHLPNG  Tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ 

quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài thực hiện 

thu 

64 02-

1/PHLPNG  

Phụ lục bảng kê phí, lệ phí và các khoản thu khác phải nộp 

theo từng cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước 

ngoài thực hiện thu 

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ KHAI VÀ NỘP HỒ SƠ 

THUẾ 

Theo Điều 6 Thông tư 89/2026/TT-BTC, người nộp thuế cần tuân thủ các nguyên 

tắc chung trong quá trình lập và nộp hồ sơ thuế. 

1. Khai thuế chính xác, trung thực và đầy đủ 

Người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung 

trong hồ sơ thuế theo biểu mẫu được ban hành tại Thông tư 89/2026/TT-BTC. 

Đồng thời, người nộp thuế phải nộp đầy đủ chứng từ, tài liệu theo quy định. 

Trường hợp thành phần hồ sơ không có mẫu được ban hành tại Thông tư nhưng 

pháp luật có liên quan quy định mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật liên 

quan. 

2. Hồ sơ thuế điện tử 

Đối với trường hợp nộp hồ sơ thuế theo phương thức điện tử, việc cung cấp giấy 

tờ, tài liệu được thực hiện theo quy định tương ứng. 

Trường hợp Cách thực hiện 

https://docs.google.com/document/d/1wPoOQI8EX40AehGOZJfFKhMt3RRVcmVV/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o5RS31rgK7cucepjtWWo0N6qU7L1Zprz/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b4ZERmsOG3btON5Ca1nXI316b8U0konH/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b4ZERmsOG3btON5Ca1nXI316b8U0konH/edit?usp=sharing&ouid=114784529954271424254&rtpof=true&sd=true
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Hồ sơ yêu cầu bản sao 

giấy tờ, tài liệu 

Nộp bản sao điện tử nếu giấy tờ, tài liệu được lập 

dưới dạng văn bản giấy 

Hồ sơ yêu cầu bản chính 

hoặc bản sao có chứng 

thực 

Nộp bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao điện tử được chứng thực từ bản chính nếu tài 

liệu được lập dưới dạng văn bản giấy 

Giấy tờ, tài liệu được tạo 

lập dưới dạng điện tử 

Nộp giấy tờ, tài liệu được thiết lập dưới dạng thông 

điệp dữ liệu theo quy định pháp luật về giao dịch điện 

tử 

3. Không phải nộp lại thông tin đã có trong hệ thống 

Người nộp thuế không phải nộp lại các chứng từ, tài liệu đã có trong hồ sơ thuế 

hoặc các thông tin mà Hệ thống thông tin quản lý thuế đã có thể khai thác từ cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành được chia sẻ. 

Hệ thống thông tin quản lý thuế có trách nhiệm cập nhật và hiển thị các chứng từ, 

tài liệu, thông tin trong hồ sơ thuế để người nộp thuế tra cứu khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuế. 

4. Hệ thống có thể hỗ trợ tạo lập tờ khai 

Trong trường hợp thông tin, chứng từ, tài liệu cần thiết đã được cơ quan thuế kết 

nối và khai thác từ các cơ sở dữ liệu có liên quan, đồng thời bảo đảm đủ căn cứ 

để tính thuế hoặc khoản thu khác theo quy định, Hệ thống thông tin quản lý thuế 

có thể tự động tạo lập tờ khai thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình 

khai và tính thuế. 

Quan trọng: Việc hệ thống hỗ trợ tạo lập tờ khai không thay thế trách nhiệm 

của người nộp thuế trong việc khai thuế và xác định số thuế phải nộp. 
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FAST ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN, THUẾ 

Hệ thống biểu mẫu thuế ngày càng được số hóa, cùng với yêu cầu quản lý dữ liệu 

và thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác, đúng thời hạn. Việc ứng dụng phần mềm 

kế toán giúp doanh nghiệp giảm bớt thao tác thủ công, tập trung dữ liệu và hỗ trợ 

bộ phận kế toán trong quá trình xử lý nghiệp vụ. 

Phần mềm kế toán Fast Accounting Online hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các 

nghiệp vụ kế toán trên nền tảng trực tuyến, từ quản lý chứng từ, doanh thu, chi 

phí, công nợ đến tổng hợp và lập báo cáo. Phần mềm giúp dữ liệu kế toán được 

quản lý tập trung, thuận tiện cho việc theo dõi và kiểm soát hoạt động tài chính 

của doanh nghiệp. 

FAST đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình số hóa công tác kế toán 

và quản lý tài chính. 

 

 

Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST 

• Website: https://fast.com.vn/  

• Fanpage: Công ty Phần mềm FAST 

• Email: info@fast.com.vn  

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ                                     

FAST ACCOUNTING ONLINE  

https://faonline.vn/
https://fast.com.vn/
mailto:info@fast.com.vn
https://demo.faonline.vn/Main/RegisterForm.aspx
https://demo.faonline.vn/Main/RegisterForm.aspx

